
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:                /TB-BGTVT    Hà Nội, ngày       tháng      năm 2024

THÔNG BÁO
Danh sách tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá 

trong lĩnh vực hàng không

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; 
Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 
Căn cứ Thông tư số 44/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ 
vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không;

Bộ Giao thông vận tải thông báo danh sách tổ chức kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ thực hiện kê khai giá trong lĩnh vực hàng không tại Phụ lục kèm theo. 

Căn cứ quy định có liên quan của pháp luật, Phụ lục kèm theo Thông báo 
này, Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 
quan tổ chức thực hiện việc tiếp nhận văn bản kê khai giá và định kỳ rà soát doanh 
nghiệp kê khai giá trong lĩnh vực hàng không trình Bộ Giao thông vận tải điều 
chỉnh cho phù hợp (nếu cần thiết)./. 

 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính; 
- Các Vụ: PC, TC; 
- Thanh tra Bộ; 
- Cục HKVN; 
- Các Cảng vụ hàng không;  
- Các doanh nghiệp tại Phụ lục kèm theo; 
- Cổng TTĐT Bộ GTVT (để đăng tải); 
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT (để đăng tải); 
- Lưu: VT, V.tải (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Anh Tuấn
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PHỤ LỤC
(Kèm theo Thông báo số ……../TB-BGTVT ngày    tháng    năm  2024 của 

Bộ Giao thông vận tải)

1. Danh sách tổ chức kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách 
hàng không nội địa hạng phổ thông cơ bản bán trong lãnh thổ Việt Nam thực 
hiện kê khai giá

STT Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Mã số doanh nghiệp 
/mã số chi nhánh

1 Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP 0100107518

2 Công ty cổ phần hàng không Vietjet Air 0102325399

3 Công ty cổ phần hàng không Pacific Airlines 0301103030

4 Công ty cổ phần hàng không Tre Việt 0107867370

5 Công ty cổ phần hàng không Lữ hành Việt 3301644331

2. Danh sách tổ chức kinh doanh dich vụ cho thuê sân đậu tàu bay 
thực hiện kê khai giá

STT Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Mã số doanh nghiệp 
/mã số chi nhánh

1 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – 
CTCP

0311638525

2 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vân Đồn – 
Chi nhánh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn 
Sungroup

5701749847-001

3. Danh sách tổ chức kinh doanh dịch vụ cho thuê quầy làm thủ tục 
hành khách thực hiện kê khai giá

STT Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Mã số doanh nghiệp 
/mã số chi nhánh

1 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – 
CTCP

0311638525

2 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vân Đồn – 
Chi nhánh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn 
Sungroup

5701749847-001

3 Công ty cổ phần  Đầu tư khai thác nhà ga quốc 
tế Đà Nẵng

0401687781

4 Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh 4201676638
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4. Danh sách tổ chức kinh doanh dịch vụ cho thuê băng chuyền hành 
lý thực hiện kê khai giá

STT Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Mã số doanh nghiệp 
/mã số chi nhánh

1 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – 
CTCP

0311638525

2 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vân Đồn – 
Chi nhánh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn 
Sungroup

5701749847-001

3 Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc 
tế Đà Nẵng

0401687781

4 Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh 4201676638

5. Danh sách tổ chức kinh doanh dịch vụ cho thuê cầu dẫn khách lên, 
xuống máy bay thực hiện kê khai giá

STT Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Mã số doanh nghiệp 
/mã số chi nhánh

1 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – 
CTCP

0311638525

2 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vân Đồn – 
Chi nhánh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn 
Sungroup

5701749847-001

3 Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc 
tế Đà Nẵng

0401687781

4 Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh 4201676638

6. Danh sách tổ chức kinh doanh dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương 
mại mặt đất trọn gói tại các cảng hàng không, sân bay (đối với các cảng hàng 
không còn áp dụng phương thức trọn gói) thực hiện kê khai giá

STT Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Mã số doanh nghiệp 
/mã số chi nhánh

1 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – 
CTCP

0311638525

7. Danh sách tổ chức kinh doanh dịch vụ phân loại tự động hành lý đi 
thực hiện kê khai giá



4

STT Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Mã số doanh nghiệp 
/mã số chi nhánh

1 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – 
CTCP

0311638525

2 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vân Đồn – 
Chi nhánh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn 
Sungroup

5701749847-001

3 Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh 4201676638

8. Danh sách tổ chức kinh doanh dịch vụ tra nạp xăng dầu hàng 
không thực hiện kê khai giá

STT Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Mã số doanh nghiệp 
/mã số chi nhánh

1 Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không 
Việt Nam 

0100107638

2 Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex 0102734592

3 Công ty cổ phần Thương mại xăng dầu Tân 
Sơn Nhất

0305515395

4 Công ty cổ phần tập đoàn Nhiên liệu hàng 
không Đông Dương

0316373671

9. Danh sách tổ chức kinh doanh dịch vụ sử dụng hạ tầng hệ thống 
tra nạp ngầm cung cấp nhiên liệu tại cảng hàng không, sân bay thực hiện kê 
khai giá

STT Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Mã số doanh nghiệp 
/mã số chi nhánh

1 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – 
CTCP

0311638525

2 Công ty cổ phần Thương mại xăng dầu Tân 
Sơn Nhất 

0305515395

10. Danh sách tổ chức kinh doanh dịch vụ nhượng quyền khai thác 
dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay thực hiện kê khai giá
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STT Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Mã số doanh nghiệp 
/mã số chi nhánh

1 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – 
CTCP

0311638525

2 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vân Đồn – 
Chi nhánh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn 
Sungroup

5701749847-001

11. Danh sách tổ chức kinh doanh dịch vụ cho thuê mặt bằng tại nhà 
ga hành khách thực hiện kê khai giá

STT Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Mã số doanh nghiệp 
/mã số chi nhánh

1 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – 
CTCP

0311638525

2 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vân Đồn – 
Chi nhánh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn 
Sungroup

5701749847-001

3 Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc 
tế Đà Nẵng

0401687781

4 Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh 4201676638

12. Danh sách tổ chức kinh doanh dịch vụ cho thuê mặt bằng tại nhà 
ga hàng hóa thực hiện kê khai giá

STT Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Mã số doanh nghiệp 
/mã số chi nhánh

1 Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không 
Việt Nam

0106825508

2 Công ty cổ phần nhà ga hàng hóa ALS 0106232917

3 Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận hàng hóa 
Tân Sơn Nhất 

0304312360

4 Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn 
Nhất 

0301215249

5 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Sài Gòn 0305654014

13. Danh sách tổ chức kinh doanh dịch vụ cơ bản thiết yếu tại cảng 
hàng không, sân bay thực hiện kê khai giá
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STT Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Mã số doanh nghiệp
/mã số chi nhánh

1 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – 
CTCP

0311638525
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